
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ 
TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ 
 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 10-CV 
 Thời gian làm bài :45’ 

Họ và tên :.........................................................Lớp:……….. 
Ngày kiểm tra:............................   Ngày trả bài:.................... 

Đề 1 

Điểm 
 
 
 

Lời phê của giáo viên 

I. Phần trắc nghiệm(4đ): 

Câu 1: Số đo radian của góc 030 là : 

A. 
6


. B. 

4


. C. 

3


. D. 

2


. 

Câu 2. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. )tan()
2

cot( 
        B. tan( ) tan .        

C. tan( ) tan .
2

            D. cos(- ) -cos .    

Câu 3. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 
A. sin(a - b) = sinacosb + cosasinb. B. cos(a -  b) = cosacosb – sinasinb.  
C. sin(a + b) = sinacosb – cosasinb. D. cos(a + b) = cosacosb – sinasinb. 
Câu 4. Trong các đẳng thức sau , đẳng thức nào sai ? 

A. 2 1 cos
cos .

2

 
     B. sin 2sin cos .

2 2

     

C. 2cos 2 2cos 1.      D.   tan tan
tan .

1 tan tan

  
 


 


  

Câu 5. Tính 
sin 3cos

cos 2sin

a a
F

a a





 biết tan 3a   . 

A. 
6

5
F      B. 

6

5
F     C. 

5

6
F       D. 

5

6
F   

Câu 6. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. sin 2 2sin cos .b b b           B. sin 2 sin cosa a a .        C.sin 2 2sin .a a             D. sin 2 2sin cos .b a a  

Câu 7: Cho 
1

cos
3

     .Hãy tính giá trị của cos 2 .   

A. 
7

cos 2 .
9

       B. 
2

cos 2 .
3

            C. 
1

cos 2 .
3

      D. 
7

cos 2 .
9

     

Câu 8: Cho biểu thức   sin 5 sin 3P x x   . Biến đổi biểu thức P  thành tích ta được kết quả nào sau đây? 
A. 2sin 4 cos .P x x     B. sin8 .P x            C. 8sin .P x     D. 2sin8 cos 2 .P x x    
II. Phần tự luận(6đ): 

Câu 9(2đ): Cho 
3

sin
5

     với 
2

     .Hãy tính cos , tan ,cot .     

Câu 10(2đ): Rút gọn:   

a)  A= 
sin 5 sin

cos5 cos

 
 



  b) B = 
1 sin cos 2

sin 2 cos

 
 

 


 

Câu 11(1đ): Chứng minh rằng :   
2

2
2

1 cos
1 2cot

1 cos

x
x

x


 


. 

Câu 12(1đ): Cho tam giác ABC, chứng minh rằng: 

                                 cos cos cos 4 cos cos sin 1
2 2 2

A B C
A B C    . 

 



 
BÀI LÀM 

I. Phần trắc nghiệm: 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

II. Phần tự luận: 
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SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ 
TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 10-CV 
 Thời gian làm bài :45’ 

Họ và tên :.........................................................Lớp:……….. 
Ngày kiểm tra:............................   Ngày trả bài:.................... 

Đề 2 

Điểm 
 
 
 

Lời phê của giáo viên 

I. Phần trắc nghiệm(4đ): 

Câu 1: Số đo radian của góc 030 là : 

A. 
6


. B. 

4


. C. 

3


. D. 

2


. 

Câu 2. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. sin( ) cos( )
2

             B. tan( ) tan .         

C. cos( ) sin .
2

              D. cot(- ) cot .    

Câu 3. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 
A. sin(a - b) = sinacosb + cosasinb. B. cos(a -  b) = cosacosb – sinasinb.  
C. sin(a + b) = sinacosb + cosasinb. D. cos(a + b) = cosacosb + sinasinb. 
Câu 4. Trong các đẳng thức sau , đẳng thức nào sai ? 

A. 2 1 2cos
cos .

2

 
     B. sin 2sin cos .

2 2

     

C. 2cos 2 2sin 1.                  D.   tan tan
tan .

1 tan tan

  
 


 


  

Câu 5. Tính 
3sin cos

cos 2sin

a a
F

a a





 biết tan 2a   . 

A. 
5

.
3

F      B. 
3

.
5

F     C. 
7

.
3

F


     D. 
7

3
F   

Câu 6. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. sin 2 sin cos .b b b           B. sin 2 2sin cosa a a .        C.sin 2 2sin .a a             D. sin 2 2sin cos .b a a  

Câu 7: Cho 
1

sin
3

     .Hãy tính giá trị của cos 2 .   

A. 
7

cos 2 .
9

       B. 
2

cos 2 .
3

            C. 
1

cos 2 .
3

      D. 
7

cos 2 .
9

     

Câu 8: Cho biểu thức   sin 5 sin 3P x x   . Biến đổi biểu thức P  thành tích ta được kết quả nào sau đây? 
A. 2sin 4 cos .P x x     B. sin 2 .P x            C. 2sin .P x     D. 2cos 4 sin .P x x    
II. Phần tự luận(6đ): 

Câu 9(2đ): Cho 
4

cos
5

     với 
3

2

    .Hãy tính sin , tan ,cot .     

Câu 10(2đ): Rút gọn:   

a)  A=
sin sin 5

cos cos5

 
 



   b) B = 
1 cos cos 2

.
sin 2 sin

 
 

 


 

Câu 11(1đ): Chứng minh rằng :   
2

2
2

1 sin
1 2 tan

1 sin

x
x

x


 


 

Câu 12(1đ): Cho tam giác ABC, chứng minh rằng: 

                                 cos cos cos 4 cos cos sin 1
2 2 2

A B C
A B C    . 

 
 



BÀI LÀM 
I. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án         

II. Phần tự luận: 
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